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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
Môn học: Hình học - Lớp: 8
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: _GoBack]- Ôn tập củng cố các kiến thức của chương V: định lí Pythagore, tứ giác, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
- Luyện tập kỹ năng vẽ hình, suy luận tìm lời giải trong bài toán hình học.
2. Năng lực 
· Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực riêng: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, giải một số bài tập thuần túy toán học và bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản. Chỉ ra những chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận.
- Năng lực mô hình hóa toán học: áp dụng công thức của định lí Pythagore
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: xác định được yêu cầu (GT, KL) của bài toán và tìm được cách giải đúng.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: sử dụng công cụ toán học phù hợp để vẽ được hình theo yêu cầu của bài toán
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, kế hoạch bài dạy, bộ thiết bị vẽ bảng: eke, compa, đo góc
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)  (15 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống mạch kiến thức cơ bản của chương bằng sơ đồ tư duy
b) Nội dung: HS thực hiện yêu cầu vẽ sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức chủ đề: “ Dấu hiệu nhận biết tứ giác đặc biệt”
c) Sản phẩm: sơ đồ tư duy mà hS vẽ được
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Em hãy vẽ sơ đồ tư duy hệ thống mạch kiến thức cơ bản của chương V. Định lí Pythagore. Tứ giác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm gồm học sinh của 2 bàn cùng nhau thảo luận để vẽ được sơ đồ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV cho các nhóm nhận xét sơ đồ tư duy chéo nhau
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung kiến thức chuẩn để vào bài học  Bài tập cuối chương V.
Gợi ý sản phẩm: [image: ]

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp để tìm lời giải của bài toán.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4/SGK/120
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trong bài tập 1, 2, 3, 4/SGK/120
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1, 2, 3, 4/SGK/120 trên phiếu học tập, nhóm 4 học sinh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS lập nhóm, thảo luận chọn đáp đúng trên phiếu học tập
- GV quan sát, nhắc nhỡ và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· GV hướng dẫn cho HS các nhóm trao đổi bài cho nhau.
· GV gọi HS trả lời câu hỏi từng bài tập.
· HS so bài làm của nhóm bạn với đáp án GV trình bày để nhận xét bài của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Chốt lại nội dung kiến thức, nhắc các sai lầm hay mắc phải.
- Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm chưa tốt.
Kết quả: 
1. C  	2. C 	3. B 	4. A
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hoạt động 1 : Dạng toán ứng dụng thực tế (bài 5,6/sgk/120)
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện các bài 5 /SGK/120.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 5/SGK/120.
- GV cho HS thực hiện bài tập trên lớp và giao về nhà bài tập còn lại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Bài tập: đại diện HS trình bày kết quả thảo luận, các HS khác theo dõi, đưa ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng, chú ý các lỗi sai của học sinh hay mắc phải.
Đáp án:
Bài 5/sgk/120
[image: ][image: ]


 vuông tại A, ta có : 

 (định lý Pythagore)


Vậy đỉnh của bóng cây cách đỉnh của cây là 5 m
Hoạt động 2 : bài tập tổng hợp(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/sgk/121)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng các dấu hiệu nhận biết để giải bài toán tổng hợp.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện các bài 7, 8, 10 /SGK/121.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS lần lươt giải các bài tập 7, 8, 11/sgk/121
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc đề, trả lời câu hỏi dẫn dắt của GV để tìm hướng giải phù hợp
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS nhìn hình vẽ bài tập 7/sgk/121 cùng với GV giải bài tập trên bảng.
HS lên bảng vẽ hình bài tập 8/sgk/121, trình bày bài giải lên bảng.
HS lên bảng vẽ hình bài tập 11/sgk/121, giải bài trên bảng theo hướng dẫn của giáo viên
Đáp án :
Bài 7/SGK/122
[image: ]

Tứ giác ABCD có  ( dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)(1)


có ( định lí tổng ba góc của một tam giác)


có ( định lí tổng ba góc của một tam giác)


Mà  và  


Nên  (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)(2)
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành( dấu hiệu nhận biết)
Vậy tứ giác ABCD là hình bình hành (đpcm) 
Bài 8/sgk/121
[image: ]




và  và  và 
Có : BM = MA = DP = PC ( M, P là trung điểm cùa BA, CD)
BN = AQ = DQ = NC ( N, Q là trung điểm của BC, AD)




Nên  =  =  = ( hai cạnh góc vuông)
Suy ra : MN = MQ = PQ = PN ( cạnh tương ứng)
Suy ra tứ giác MNPQ là hình thoi ( dấu hiệu nhận biết)
Bài 11/sgk/122
[image: ]

a) Chứng minh 


Xét và có :
AM = CN (gt)

  (so le trong)

(so le trong)

Suy ra :   (g.c.g)

Vậy : (đpcm)
b) Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành :

Do  (câu a)
Suy ra : IM = IN ; IA = IC ( cạnh tương ứng)
Suy ra I là trung điểm của MN, AC
Suy ra AMCN là hình bình hành ( dấu hiệu nhận biết)
c) Chứng minh ba điểm B, I, D thẳng hàng
Xét hình bình hành ABCD có I là trung điểm của đường chéo AC
Suy ra I là trung điểm của đường chéo BC
Hay ba điểm I, B, C thẳng hàng (đpcm)
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập còn lại: 6, 9, 10, 12, 13/sgk/121, 122
· Chuẩn bị bài mới: "Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến".
· Hướng dẫn bài tập về nhà
Bài 6/sgk/ 121
a)Kích thước màn hình của chiếc tivi là cạnh huyền của tam giác vuông cạnh 74,4 cm và 32 cm
Áp dụng định lí Pythagore ta có kích thước màn hình là:


b) Khoảng cách tối thiểu để xem tivi là:

5,08 . 32 = 162,56 cm  162,6 cm
Khoảng cách tối đa để xem tivi là:

7,62 . 32 = 243,84 cm  243,8 cm
Bài tập 9/sgk/122 
[image: ]


 vuông tại D có 

Có  


Mà  ( vuông cân tại C)

Suy ra 


Suy ra  vuông cân tại D 

AD = ED mà AD = CG nên ED = CG 

Xét tứ giác CDEG có , ED = GC suy ra CDEG là hình bình hành

Hình bình hành CDEG cósuy ra CDEG là hình chữ nhật.
Bài 10/sgk/122
[image: ]




và và  và 
Có: AM = BN =CP = DQ (gt)
AQ = BM = CN = DP 




Suy ra: = == ( hai cạnh góc vuông)
Suy ra: QM = MN = NP = PQ ( cạnh tương ứng)
Suy ra tứ giác MNPQ là hình thoi (dấu hiệu nhận biết)



Mà 

Nên (2)
Từ (1) và (2) suy ra MNPQ là hình vuông ( dấu hiệu nhận biết)
Bài 12/sgk/121
[image: ]

Chứng minh  
Theo đề bài ta có BCMD là hình bình hành nên BD = CM (1)

Theo đề bài ta có ABCD là hình thoi nên O là trung điểm của BD hay (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (đpcm)



Do BCMD là hình bình hành nên (, )

Mà ( tính chất hai đường chéo hình thoi ABCD)


Nên vuông tại C (đpcm)
b) Chứng minh A, D, M thẳng hàng

Do BCMD là hình bình hành nên 

Do ABCD là hình thoi nên 
Vậy qua D vẽ được các đường AD và DM cùng song song với BC
Suy ra A, D, M thẳng hàng(đpcm)

c) Chứng minh cân
Do ABCD là hình thoi nên: AD = BC = DC
Do BCMD là hình bình hành nên: DM = BC 
Suy ra AD = DM = DC


có DC = DM nên  cân tại D.
Bài 13/sgk/122
[image: ]

a) Chứng minh 
Do ABCD là hình vuông nên AB = AC = CD = AD
Do M, N lần lượt là trung điểm DC và BC nên:
BM = MC = DN = NC


Xét vuông tại B và vuông tại C có:
AB = BC ( ABCD là hình vuông)
BM = CN


Nên  =( hai cạnh góc vuông)

b) Chứng minh 


= ( câu a)

 ( góc tương ứng)

Hay (đpcm)

c) Chứng minh 


Xét  và 

Có  ( câu b)

là góc chung

Nên 

Mà (kề bù)

Suy ra 

Suy ra  

Hay  (đpcm)



GV: Trần Thị Thảo Trang	     Kế hoạch bài dạy Hình học 8
image3.png
4m

3m




image49.wmf
µ

0

(90)

BMNB

D=


oleObject45.bin

image50.wmf
µ

0

(90)

CNPC

D=


oleObject46.bin

image51.wmf
µ

0

(90)

DPQD

D=


oleObject47.bin

image52.wmf
AQM

D


oleObject48.bin

image53.wmf
BMN

D


oleObject49.bin

image4.png
Hinh 72




image54.wmf
CNP

D


oleObject50.bin

image55.wmf
DPQ

D


oleObject51.bin

image56.wmf
·

·

·

0

180

AMQQMNBMN

++=


oleObject52.bin

image57.wmf
·

·

0

90

AMQQMN

+=


oleObject53.bin

image58.wmf
·

0

90

QMN

=


image59.png




oleObject1.bin

oleObject54.bin

image60.wmf
1

2

ODCM

=


oleObject55.bin

image61.wmf
1

2

ODBD

=


oleObject56.bin

image62.wmf
1

2

ODCM

=


oleObject57.bin

image63.wmf
OD//CM


oleObject58.bin

image64.wmf
OBD

Î


image5.wmf
ABC

V


oleObject59.bin

image65.wmf
BD//CM


oleObject60.bin

image66.wmf
ACOD

^


oleObject61.bin

image67.wmf
ACCM

^


oleObject62.bin

image68.wmf
ACM

ÞD


oleObject63.bin

image69.wmf
BC//DM


oleObject2.bin

oleObject64.bin

image70.wmf
AD//BC


oleObject65.bin

image71.wmf
DCM

D


oleObject66.bin

image72.wmf
DCM

D


oleObject67.bin

image73.png




oleObject68.bin

image74.wmf
ABMBCN

D=D


image6.wmf
222

BCABAC

=+


oleObject69.bin

image75.wmf
ABM

D


oleObject70.bin

image76.wmf
BCN

D


oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

image77.wmf
·

·

BAOMBO

=


oleObject74.bin

image78.wmf
BAM

D


oleObject3.bin

oleObject75.bin

image79.wmf
CBN

D


oleObject76.bin

image80.wmf
·

·

BAMCBN

Þ=


oleObject77.bin

image81.wmf
·

·

BAOMBO

=


oleObject78.bin

image82.wmf
AMBN

^


oleObject79.bin

image83.wmf
ABO

D


image7.wmf
222

2

2

34

916

25

5 (m)

BC

BC

BC

BC

=+

=+

=

=


oleObject80.bin

image84.wmf
BMO

D


oleObject81.bin

oleObject82.bin

image85.wmf
·

AMB


oleObject83.bin

image86.wmf
·

·

AOBBOM

=


oleObject84.bin

image87.wmf
·

·

0

180

AOBBOM

+=


oleObject85.bin

image8.png




image88.wmf
·

·

0

90

AOBBOM

==


oleObject86.bin

image89.wmf
OMBO

^


oleObject87.bin

image90.wmf
AMBN

^


oleObject4.bin

image9.wmf
·

·

AB//DC

ABDCDB

=Þ


oleObject5.bin

image10.wmf
ABD

V


oleObject6.bin

image11.wmf
·

·

·

0

180

DABABDADB

++=


oleObject7.bin

image12.wmf
BCD

D


oleObject8.bin

image13.wmf
·

·

·

0

180

BCDCDBCBD

++=


oleObject9.bin

image14.wmf
·

·

DABBDC

=


oleObject10.bin

image15.wmf
·

·

ABDCDB

=


oleObject11.bin

image16.wmf
·

·

ADBCBD

=


oleObject12.bin

image17.wmf
AD//BC

Þ


image18.png




oleObject13.bin

image19.wmf
µ

0

(90)

BMNB

D=


oleObject14.bin

image20.wmf
µ

0

(90)

AMQA

D=


oleObject15.bin

image21.wmf
µ

0

(90)

DPQD

D=


oleObject16.bin

image22.wmf
µ

0

(90)

CPNC

D=


oleObject17.bin

image23.wmf
BMN

D


oleObject18.bin

image24.wmf
AMQ

D


oleObject19.bin

image25.wmf
DPQ

D


oleObject20.bin

image26.wmf
CPN

D


image27.png




oleObject21.bin

image28.wmf
IAMICN

D=D


oleObject22.bin

image29.wmf
IAM

D


oleObject23.bin

image30.wmf
ICN

D


oleObject24.bin

image31.wmf
·

·

MAINCI

=


oleObject25.bin

image32.wmf
·

·

AMICNI

=


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

image33.wmf
(

)

22

74,432:2,5431,885...32 inch

+=»


oleObject30.bin

image34.wmf
»


oleObject31.bin

image35.png




oleObject32.bin

image36.wmf
ADE

D


oleObject33.bin

image37.wmf
µ

0

90()

DEDAC

=^


oleObject34.bin

image38.wmf
µ

·

0

90

AAED

+=


image1.png
ba géc vuong bén canh bing nhau

- 2 canh ké biing nhau

- hai dudng chéo vudng géc

- 1 dudng chéo la dudng phan giac
clia mot gée

- 2 canh ké bing nhau

- 2 dudng chéo vuong goc

- 1 dudng chéo 1a dudng phan giac
ctia mot géc

- mot géc vudng
- hai dudng chéo bing nhau




oleObject35.bin

image39.wmf
µ

0

45

A

=


oleObject36.bin

image40.wmf
ABC

D


oleObject37.bin

image41.wmf
·

0

45

AED

=


oleObject38.bin

image42.wmf

oleObject39.bin

image43.wmf
ADE

D


oleObject40.bin

image44.wmf
Þ


oleObject41.bin

image45.wmf
ED//GC


oleObject42.bin

image46.wmf
µ

0

90

C

=


image47.png




oleObject43.bin

image48.wmf
µ

(

)

0

90

AQMA

D=


oleObject44.bin

